
TT Mã SV Mã lớp Họ lót Tên Điểm 1
1 20115174 DH20CB HỒ QUỐC AN 3
2 20133003 DH20CH NGUYỄN HOÀNG TUẤN AN 7
3 20111001 DH20CN TRẦN ĐẶNG DUY AN 3
4 20115003 DH20CB TRẦN THỊ MỸ AN 2
5 20115179 DH20CB LÊ THỊ KIM ANH 5
6 20115007 DH20CB VÕ THỊ HOÀNG ANH 5
7 20115185 DH20CB PHAN GIA DUY CÁT 4
8 20111148 DH20CN NGUYỄN LÊ HOÀNG MINH CHÂU 5
9 20111012 DH20CN NGUYỄN THÀNH DANH 4

10 20115192 DH20CB NGUYỄN LÊ THUỲ DUNG 3
11 20115188 DH20CB ĐỖ ĐĂNG ĐẠT 6
12 20115189 DH20CB LÊ PHÚC ĐẠT 3
13 20115190 DH20CB NGUYỄN PHÚ ĐẠT 5
14 20111015 DH20CN TRẦN TẤN ĐẶT
15 20115035 DH20CB NGUYỄN THỊ TUYẾT GIANG 3
16 20115197 DH20CB ĐỖ ĐẠI HẢI 10
17 20111024 DH20CN VÕ NGỌC HẢI 3
18 20111027 DH20CN HUỲNH TIẾN HÀO 6
19 20111028 DH20CN MAI NHẬT HÀO 7
20 20111026 DH20CN TRẦN THANH HẰNG 6
21 20115199 DH20CB LÊ ANH HẬU 2
22 20115200 DH20CB NGUYỄN CÔNG HẬU 3
23 20115201 DH20CB PHAN HỒNG THẢO HIỀN 4
24 20115203 DH20CB LÊ MINH HIỆP 4
25 20115204 DH20CB NGUYỄN DUY HIẾU 8
26 20115042 DH20CB PHẠM THỊ HỒNG HIẾU 7
27 20111035 DH20CN NGUYỄN ANH HUY 7
28 20115210 DH20CB NGUYỄN QUỐC HUY 4
29 20115211 DH20CB TRẦN GIA HUY 6
30 20115212 DH20CB LIÊU THỊ MỸ HUYỀN 4
31 20115057 DH20CB LÊ THỊ HUỲNH 3
32 20115206 DH20CB DƯƠNG TẤN HƯNG 8
33 20115051 DH20CB VÕ NGỌC HƯNG 2
34 20133004 DH20CH ĐINH THỊ QUỲNH HƯƠNG 4
35 20115208 DH20CB KIM THỊ THU HƯƠNG 4
36 20115209 DH20CB TRẦN THỊ THANH HƯƠNG 5
37 20111150 DH20CN LÂM CHÍ KHANH 3
38 20115213 DH20CB LÝ VIỆT KHOA 2
39 20111041 DH20CN TRẦN MINH KIÊN
40 20115215 DH20CB TRẦN HÀO KIỆT 7
41 20115069 DH20CB VŨ TUẤN KIỆT 6
42 20111045 DH20CN HUỲNH VĂN KỸ 2



43 20111046 DH20CN TRẦN HUỲNH BẢO LÂM 7
44 20115216 DH20CB ĐÀM TRƯỜNG LÂN 4
45 20115217 DH20CB HUỲNH THỊ TRÚC LINH 4
46 20111152 DH20CN PHAN THỊ DIỆU LINH 3
47 20115219 DH20CB TRẦN THỊ MỸ LINH 3
48 20115220 DH20CB TRẦN THỊ THÙY LINH 4
49 20115079 DH20CB NGUYỄN QUỐC LONG 6
50 20133006 DH20CH DOÃN BÁ LỘC 2
51 20111051 DH20CN PHẠM TẤN LỘC
52 20115084 DH20CB PHẠM QUỐC MINH 6
53 20115089 DH20CB ĐÀO NGỌC BÍCH NGÂN 5
54 20115229 DH20CB ĐỖ THỊ KIM NGÂN 4
55 20133007 DH20CH ĐỖ THỊ THU NGÂN 4
56 20111059 DH20CN PHẠM HUỲNH THANH NGÂN 3
57 20115230 DH20CB PHẠM THỊ NGÂN 3
58 20111060 DH20CN TRẦN THỊ BÍCH NGÂN
59 20111061 DH20CN PHAN TRỌNG NGHĨA 2
60 20111063 DH20CN TRẦN THỊ BẢO NGỌC
61 20111065 DH20CN NGUYỄN NGỌC THẢO NGUYÊN 2
62 20115235 DH20CB NGUYỄN TRÍ NGUYÊN
63 20115097 DH20CB TRẦN QUANG TRỌNG NGUYÊN 3
64 20111067 DH20CN NGUYỄN THỊ THU NGUYỆT 2
65 20115238 DH20CB LIÊU THÚY NHÃ 9
66 20133002 DH20CH TRẦN TẤN NHẤT
67 20128235 DH20CB NGUYỄN THỊ HOÀNG OANH 5
68 20111146 DH20CN TRẦN THỊ THU OANH 2
69 20115242 DH20CB MAI LÊ TIẾN PHÁT 3
70 20111075 DH20CN NGUYỄN CẨM PHÁT 3
71 20111078 DH20CN NGUYỄN TRỌNG PHÚ
72 20115108 DH20CB NGUYỄN TIỂU PHỤNG 3
73 20115248 DH20CB DƯƠNG QUÂN 6
74 20115250 DH20CB ĐẶNG VĂN QUỐC 7
75 20115110 DH20CB LÂM TRẦM TỐ QUYÊN 5
76 20115252 DH20CB DƯƠNG MINH QUYẾT
77 20133008 DH20CH ĐẶNG TRƯỜNG SƠN 8
78 20111089 DH20CN NGUYỄN NHẬT TÀI 5
79 20115119 DH20CB LÊ KHÁNH TÂM
80 20115256 DH20CB NGUYỄN TĂNG BĂNG TÂM
81 20115122 DH20CB NHAN VƯƠNG NGỌC THẠCH
82 20111145 DH20CN HÀ TRƯỜNG THÀNH
83 20115260 DH20CB NGUYỄN TUẤN THÀNH 5
84 20115126 DH20CB LÊ BÍCH THẢO 5
85 20115262 DH20CB MAI HỒNG THẢO 2



86 20115123 DH20CB HỒ VĂN THẮNG 3
87 20115257 DH20CB LÊ THỊ HỒNG THẮM 2
88 20115259 DH20CB VÕ QUỐC THẮNG 6
89 20111101 DH20CN BÙI THÔNG THIỆN 3
90 20115266 DH20CB HÀ THỊ LỆ THIỆN 7
91 20115130 DH20CB NGUYỄN HOÀNG THIỆN
92 20115267 DH20CB ĐỖ CHÍ THỊNH 6
93 20115268 DH20CB BÙI THỊ THỌ 3
94 20115133 DH20CB NGUYỄN ĐÌNH THÔNG 5
95 20115138 DH20CB HỒ DUY THUẬN 3
96 20111110 DH20CN HUỲNH THỊ THANH THỦY 6
97 20115272 DH20CB LÊ THỊ THỦY 2
98 20111103 DH20CN BÙI MINH THƯ 3
99 20115136 DH20CB LÊ MINH THƯ 7

100 20133009 DH20CH NGUYỄN VŨ ANH THƯ 2
101 20115273 DH20CB ĐƯỜNG TIỂU TIỀN 2
102 20111113 DH20CN THÁI THÀNH TIẾN 2
103 20111120 DH20CN LÊ THỊ THU TRANG 2
104 20115152 DH20CB VÕ THỊ QUỲNH TRANG 4
105 20115274 DH20CB LÝ NGỌC THÙY TRÂM 7
106 20115275 DH20CB NGUYỄN NGỌC BẢO TRÂM 8
107 20115277 DH20CB TRƯƠNG THỊ NGỌC TRÂN 2
108 20111119 DH20CN VÕ THỊ HUYỀN TRÂN 2
109 20115279 DH20CB PHẠM THỊ TRIỀU 2
110 20111124 DH20CN NGUYỄN THỊ MINH TRIỆU
111 20115154 DH20CB NGUYỄN VŨ THIÊN TRÚC 3
112 20115281 DH20CB NGUYỄN THANH TRUNG 4
113 20115283 DH20CB NGUYỄN ANH TUẬN 8
114 20111134 DH20CN NGÔ THANH TUYỀN
115 20111136 DH20CN TRẦN ĐÌNH DUY UYÊN
116 15212012 TC15TY Đặng Thị Bích Vân
117 20111139 DH20CN TRƯƠNG LA VI 6
118 20115285 DH20CB HUỲNH THANH PHƯƠNG VY 3
119 20115286 DH20CB NGUYỄN THỊ THÚY VY 2
120 20115288 DH20CB TRẦN NINH THÚY VY 3
121 20111143 DH20CN ĐOÀN HUỲNH NHƯ Ý 2
122 20111144 DH20CN TRẦN NGUYỄN NHƯ Ý 2
123 20115291 DH20CB LÊ PHẠM HOÀNG ÂN 2
124 20115299 DH20CB NGUYỄN THỊ KIM LIÊN 4
125 20115303 DH20CB PHAN THỊ NGỌC TRÂM 3
126 20115302 DH20CB NGUYỄN NGỌC TRƯỜNG THÀNH 6
127 20115294 DH20CB NGUYỄN VÕ NHẬT HÀO 3
128 20115298 DH20CB LƯƠNG HOÀNG LAM 2



129 20114061 DH20LD NGUYỄN THANH TÂM 2
130 20115301 DH20CB NGUYỄN LÊ HOÀNG PHÚC 2


